
STT MÃ HIỆU THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC
Đơn vị 

tính

 GIÁ TỐI ĐA
(CHƯA CÓ 

VAT) 

1 MT1.01.01 Công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày 1 Km 690.683            

2 MT1.02.01
Công tác quét gom rác đường phố bằng thủ công ban đêm (sử
dụng xe gom đẩy tay) 10.000 m2 1.438.922         

3 MT1.02.02
Công tác quét gom rác hè bằng thủ công ban đêm (sử dụng xe
gom đẩy tay) 10.000 m2 1.036.024         

4 MT1.03.01 Công tác duy trì dải phân cách bằng thủ công 1 Km 460.455            

5 MT1.05.03 Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm 1 Km 748.239            

6 MT1.06.00
Công tác xúc rác từ bể chứa rác và xúc rác đổ đống lên xe ôtô
bằng thủ công.

1 tấn rác 473.998            

7 MT1.07.00 Công tác xúc dọn phế thải xây dựng bằng thủ công 1 tấn rác 304.713            

8 MT2.02.12
Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ (xe đẩy tay)
tại các điểm tập kết lên xe ép rác, vận chuyển đến địa diểm đổ
rác với Cự ly bình quân 25 km đến 30km. Xe ép rác 4 tấn

1 tấn rác 305.127            

9 MT2.02.13
Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ (xe đẩy tay)
tại các điểm tập kết lên xe ép rác, vận chuyển đến địa diểm đổ
rác với Cự ly bình quân 25 km đến 30km. Xe ép rác 7 tấn

1 tấn rác 327.950            

10 MT2.02.14
Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ (xe đẩy tay)
tại các điểm tập kết lên xe ép rác, vận chuyển đến địa diểm đổ
rác với Cự ly bình quân 25 km đến 30km. Xe ép rác 10 tấn

1 tấn rác 285.996            

11 MT2.10.01
Công tác vớt rác trên kênh, mương bằng cơ giới với xuồng vớt 
rác công suất 24 CV 10.000 m2 658.290            

12 MT2.10.02
Công tác vớt rác trên kênh, mương bằng cơ giới với xuồng vớt 
rác công suất 4 CV 10.000 m2 2.170.577         

13 MT5.02.02 Công tác tưới nước rửa đường xe 5m3 km 425.620            

14 MT5.03.01
Công tác vận hành hệ thống bơm nước hồ, nước sông, nước
ngầm từ giếng cung cấp nước rửa đường. 100 m3 512.337            

ỦY BAN NHÂN DÂN 
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Phụ lục 02
Bảng số 01

  BẢNG GIÁ TỐI ĐA DỊCH VỤ VỆ SINH, THU GOM, VẬN CHUYỂN 
CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT  

 (Áp dụng đối với khu vực thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, huyện Thuận Bắc, 
huyện Ninh Hải, Ninh Phước) 

Ghi chú: 

 ((Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     tháng 12 năm 2024 
của Ủy ban nhân dân tỉnh) 
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Cự ly L (Km) Hệ số

L ≤ 15 0,779

15 < L ≤ 20 0,820

20 < L ≤ 25 0,910

25 < L ≤ 30 1,000

30 < L ≤ 35 1,066

35 < L ≤ 40 1,131

40 < L ≤ 45 1,189

45 < L ≤ 50 1,238

50 < L ≤ 55 1,287

55 < L ≤ 60 1,328

60 < L ≤ 65 1,361

* Khi cự ly thu gom và vận chuyển (của các mã hiệu MT2.02.12; MT2.02.13; MT2.02.14) thay đổi thì đơn giá 
tổng hợp thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt được điều chỉnh với các hệ số sau:

* Bảng giá dịch vụ được ban hành kèm theo Quyết định này là giá tối đa để UBND các huyện, thành phố 
thương lượng, ký kết hợp đồng thu gom vận chuyển rác sinh hoạt với các đơn vị làm dịch vụ.
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